
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các lớp 6,7, 8,9  

sử dụng trong nhà trường, Năm học 2024 - 2025  

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS BÌNH DƯƠNG 

 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày26/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc quy định việc lựa chọn Sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở 

giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 5/4/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong các 

cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

Căn cứ Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022; Quyết định số 

715/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2023 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt sách giáo khoa 

lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm 2023-2024 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh;  

 Căn cứ  Công văn số 609/SGDĐT-GDPT ngày 28/02/2024 của Sở GD&ĐT về tổ 

chứ lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học áp dụng từ năm 2024-2025;  

Căn cứ Công văn số 371/PGD&ĐT ngày 12/03/2024 của Phòng GD&ĐT về 

việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa trong các trường có cấp THCS trên địa bàn 

thị xã, áp dụng từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ vào Biên bản họp thống nhất lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 

6,7,8,9 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025 của trường THCS Bình 

Dương.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục sách giáo khoa các lớp 6,7,8,9 sử dụng trong năm 

học 2024 - 2025 của Trường THCS Bình Dương (có danh mục đính kèm). 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS BÌNH DƯƠNG 

              

Số:96/QĐ-THCSBD 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2024 



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

         Điều 3. Các đồng chí tổ trưởng, nhóm trưởng, giáo viên, nhân viên và các tập 

thể, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- CB,GV,NV; 
- CMHS, HS; 
- Lưu :VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Anh 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA  

CÁC LỚP 6,7, 8, 9 SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2024 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số 96/QĐ-THCSBD ngày 05/4/2024 

của Hiệu trưởng THCS Bình Dương) 

I. Danh mục sách giáo khoa lớp 6 

 

TT 
Môn học/hoạt 

động giáo dục 

Sách giáo khoa sử dụng 

năm học 2023-2024 

Lựa chọn SGK sử dụng cho 

năm học 2024-2025 

1 Ngữ văn 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

2 Toán Cánh Diều Cánh Diều 

3 Giáo dục công dân 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

4 Khoa học tự nhiên Cánh Diều Cánh Diều 

5 Lịch sử và Địa lý 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

6 Tin học 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

7 Công nghệ 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

8 Âm nhạc 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

9 Mĩ thuật Cánh Diều Cánh Diều 

10 Giáo dục thể chất Cánh Diều Cánh Diều 

11 Hoạt động TNHN Cánh Diều Cánh Diều 

12 Tiếng Anh 

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart 

World (NXB  ĐH Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart 

World (NXB  ĐH Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh) 

 

II. Danh mục sách giáo khoa lớp 7 

 

TT 
Môn học/hoạt 

động giáo dục 

Sách giáo khoa sử dụng 

năm học 2023-2024 

Lựa chọn SGK sử dụng cho 

năm học 2024-2025 

1 Ngữ văn 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

2 Toán Cánh Diều Cánh Diều 

3 Giáo dục công dân 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

4 Khoa học tự nhiên Cánh Diều Cánh Diều 

5 Lịch sử và Địa lý 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

6 Tin học 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

7 Công nghệ 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

8 Âm nhạc Kết nối tri thức với cuộc Kết nối tri thức với cuộc 



TT 
Môn học/hoạt 

động giáo dục 

Sách giáo khoa sử dụng 

năm học 2023-2024 

Lựa chọn SGK sử dụng cho 

năm học 2024-2025 

sống sống 

9 Mĩ thuật Cánh Diều Cánh Diều 

10 Giáo dục thể chất Cánh Diều Cánh Diều 

11 Hoạt động TNHN Cánh Diều Cánh Diều 

12 Tiếng Anh 

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart 

World (NXB  ĐH Sư 

phạm TP Hồ Chí Minh) 

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart 

World (NXB  ĐH Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh) 

 

II. Danh mục sách giáo khoa lớp 8 

 

TT 
Môn học/hoạt 

động giáo dục 

SGK sử dụng cho năm 

học 2023-2024 

Lựa chọn SGK sử dụng 

cho năm học 2024-2025 

1 Ngữ văn 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

2 Toán Cánh diều Cánh Diều 

3 Giáo dục công dân 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

4 Khoa học tự nhiên Cánh Diều Cánh Diều 

5 Lịch sử và Địa lý 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

6 Tin học 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

7 Công nghệ 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

8 Âm nhạc 
Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

9 Mĩ thuật Cánh Diều Cánh Diều 

10 Giáo dục thể chất Cánh Diều Cánh Diều 

11 Hoạt động TNHN Cánh Diều Cánh Diều 

12 Tiếng Anh 

Tiếng Anh 8 i-Learn 

Smart World (NXB  ĐH 

Sư phạm TP Hồ Chí 

Minh) 

Tiếng Anh 8 i-Learn Smart 

World (NXB  ĐH Sư phạm 

TP Hồ Chí Minh) 

 

II. Danh mục sách giáo khoa lớp 9 

 
 

TT 
Môn học/hoạt động 

giáo dục 

Đề xuất lựa chọn SGK sử dụng 

cho năm học 2024-2025 
Ghi chú 

1 Ngữ văn Kết nối tri thức với cuộc sống  

2 Toán Cánh Diều  

3 Giáo dục công dân Kết nối tri thức với cuộc sống  

4 Khoa học tự nhiên Cánh Diều  

5 Lịch sử và Địa lý Kết nối tri thức với cuộc sống  



TT 
Môn học/hoạt động 

giáo dục 

Đề xuất lựa chọn SGK sử dụng 

cho năm học 2024-2025 
Ghi chú 

6 Tin học Kết nối tri thức với cuộc sống  

7 Công nghệ Kết nối tri thức với cuộc sống  

8 Âm nhạc Kết nối tri thức với cuộc sống  

9 Mĩ thuật Cánh Diều  

10 Giáo dục thể chất Cánh Diều  

11 Hoạt động TNHN Cánh Diều  

12 Tiếng Anh 

Tiếng Anh 9 i-Learn Smart 

World (NXB  ĐH Sư phạm TP 

Hồ Chí Minh) 
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